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AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

2253403023041 AnhTrần Thái Nguyệt 22/12/2006 8 9 5.0 5.0 5.0 8.0 1.0 3.1 1

2253403023042 ChâuTrần Thị Mỹ 24/04/2007 5 0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.8 2

2253403023043 ĐạtPhạm Hồng Quốc 17/01/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3

2253403023044 ĐoanThái Hoàn Tâm 21/11/2007 8 8 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4

2253403023045 GiangPhạm Lê 29/09/2007 7 5 6.0 5.0 7.0 8.0 5.0 5.6 5

2253403023046 HânLê Huỳnh Bảo 01/10/2007 6 0 5.0 5.0 5.0 7.0 4.0 4.4 6

2253403023047 HoàngNguyễn Thành Huy 01/09/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7

2253403023048 LamNguyễn Thị Thùy 21/07/2007 10 5 10.0 6.0 6.0 8.0 5.0 6.0 8

2253403023049 NamTrần Thanh 09/07/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9

2253403023050 NgânLê Thị Kim 17/12/2007 7 5 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 10

2253403023051 NgânTrần Ngọc Kim 12/05/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11

2253403023052 NgọcPhan Tuyết 05/06/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12

2253403023053 NhưPhan Thị Huỳnh 11/12/2007 9 7 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 13

2253403023054 PhụngLâm Hoàng Kim 21/10/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14

2253403023055 SangNguyễn Thị Ngọc 03/10/2007 10 5 5.0 5.0 3.0 8.0 5.5 5.6 15

2253403023056 ThảoTrần Thị Thu 14/05/2007 5 0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.6 16

2253403023057 TiênVõ Thị Cẩm 25/11/2007 0 0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 17

2253403023058 TrânThân Thị Huyền 01/01/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18

2253403023059 VânNgô Kim 19/05/2007 7 5 5.0 5.0 4.0 5.0 3.0 3.8 19

2253403023060 VyNguyễn Ngọc Tường 05/05/2007 7 7 0.0 5.0 5.0 8.0 5.0 5.0 20

2253403023061 ÝNguyễn Thị 31/08/2006 6 6 5.0 3.0 3.0 8.0 4.0 4.4 21

2253403023062 YếnNguyễn Thị Kim 19/04/2007 5 5 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.4 22

2253403023063 NhưHuỳnh Sắc 13/12/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23
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